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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

  Số: 07/2018/QĐ-UBND                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 4 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm 

theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và 

thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, ngày 10/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người 

lao động bị thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 

15/6/2016 của liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

Quỹ quốc gia về việc làm; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

969/TTr-STNMT, ngày 02/4/2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của 

UBND tỉnh Vĩnh Long 

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

          “Điều 4. Xác định kích thước, diện tích đất tối thiểu không đủ điều 

kiện để ở, sản xuất đối với phần diện tích còn lại sau khi bị thu hồi 

 1. Đối với đất ở, khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực 

hiện công trình, dự án mà phần diện tích còn lại của thửa đất không đủ điều kiện 

để ở thì được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích và được thể 

hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

a) Đối với trường hợp đất ở có nhà ở mà khi thu hồi để thực hiện công 

trình dự án, phần diện tích đất ở có nhà ở còn lại nhỏ hơn 15m
2
, có chiều rộng 

mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m; 

b) Đối với trường hợp đất ở nhưng chưa xây dựng nhà ở mà khi thu hồi để 

thực hiện công trình dự án, phần diện tích đất ở còn lại có kích thước nhỏ hơn 

kích thước thửa đất ở tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND 

tỉnh tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 19/4/2016 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Quy định về  hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công 

nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở và đất vườn ao, liền kề; kích thước, 

diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

(sau đây gọi là Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND). 

2. Đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, khi 

Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình, dự án mà 

phần diện tích đất còn lại của thửa đất không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng  

thì được bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích và được thể hiện trong 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu người sử dụng đất có đủ điều kiện  

sau: 

 a) Có đơn đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất; 

b) Có phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở còn lại nhỏ hơn mức diện tích tối thiểu để tách thửa được UBND tỉnh quy 

định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND; 

2. Tiết b.2, Điểm b, Khoản 1, Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b.2. Nếu thu hồi một phần diện tích nhà đất: Mức hỗ trợ bằng 50% mức 

hỗ trợ nêu tại Tiết b.1, điểm b, Khoản 1 Điều này” 

3. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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“Điều 18. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối 

với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

1. Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy 

định như sau: 

a) Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 4 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP). Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai (sau đây gọi là Thông 

tư số 33/2017/TT-BTNMT); 

b) Mức hỗ trợ bằng hai (02) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng 

giá đất đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi và diện tích được hỗ trợ 

không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

2. Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền quy định tại khoản 1 Điều này, đối tượng bị 

thu hồi đất còn được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm 

theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động 

bị thu hồi đất, như sau: 

a) Hỗ  trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp  và đào tạo dưới 03 (ba) tháng:  

Người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và đào 

tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ chi phí đào tạo một lần với mức hỗ trợ áp dụng 

theo quy định tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND, ngày 29/9/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định thời gian đào tạo và định mức chi phí 

đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng áp dụng trong đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ nhưng tối đa không 

quá  mức hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, Điều 4 của Quyết 

định số 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (sau đây gọi 

là Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg). Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại áp dụng theo 

quy định tại Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg. 

b) Hỗ  trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng:  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu học nghề trình độ trung cấp, cao 

đẳng được hỗ trợ chi phí cho một khóa học, mức hỗ trợ bằng mức thu học phí 

thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí 

đối với cơ sở giáo dục công lập quy định tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND 

ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức 

học phí các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đằng nghề công 

lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long, từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020 – 2021 và Nghị quyết  số 

62/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về 

việc bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND, ngày 03/8/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức học phí các trường cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp và cao đằng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí 

chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ năm hoc 2016-

2017 đến năm học 2020 – 2021.  

c) Hỗ trợ tín dụng:  

Người lao động bị thu hồi đất được vay vốn theo quy định hiện hành của 

chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 

d) Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước: 

Người lao động bị thu hồi đất được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và 

giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm trong tỉnh; được 

vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 

của Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg. 

đ) Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 

- Người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, chi 

phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 3, Thông tư 

liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 15/6/2016 của liên Bộ: Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số 

điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy 

định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định 

về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi là 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP). 

- Người lao động bị thu hồi đất đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

được hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định tại 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách vay vốn hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 2016-2020. Thời hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước 

ngoài theo hợp đồng.  

e) Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời 

hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất và chỉ được hỗ trợ một lần cho 

từng nội dung quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều này. 



5 
 

g) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã và 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xét duyệt, lập phương án hỗ 

trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề đồng thời với phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư thông qua cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức thẩm định 

và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ danh sách, nhu cầu hỗ trợ học nghề, 

tìm kiếm việc làm của người lao động do UBND cấp thẩm quyền phê duyệt, Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm chuyển toàn bộ kinh phí hỗ trợ 

học nghề, tìm kiếm việc làm vào cơ sở đào tạo nghề.”   

4. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 19. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối 

với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ 

gia đình cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở 

1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở kết hợp kinh 

doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở, có đủ điều kiện hỗ trợ như : có nhu cầu 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm và trong độ tuổi lao động thì được hưởng các 

chế độ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 18 của Quy định này. 

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư lập và trình 

phê duyệt Phương án đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm đồng thời với Phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông qua cơ quan tài nguyên và môi trường tổ 

chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.” 

5. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 23 như sau: 

“3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất bị thu hồi dưới 30% diện 

tích đất nông nghiệp đang sử dụng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 

37/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của 

người thu hồi đất thì Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường đất căn cứ tình 

hình thực tế tại địa phương lập phương án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định hỗ trợ khác.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

2. Giao Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức việc cho vay 

đối với người lao động bị thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung đại diện của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội vào tham gia Hội đồng thẩm định phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các 

nhiệm vụ quy định tại quyết định này.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 
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1. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao 

động Thương binh và xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Vĩnh Long, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018. 

3. Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long 

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

4. Những trường hợp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết 

định này có hiệu lực thi thành, nếu chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện theo 

quy định của quyết định này. 

5. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được dẫn chiếu để áp dụng tại quy định này được sửa đổi hoặc thay thế bằng văn 

bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 2;                                                         

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);                                

- TT.TU và HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (để báo cáo); 
- CT và PCT. UBND tỉnh;  

- Tòa án  nhân dân tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- BLĐ. VP.UBND tỉnh;                                  

- Các sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh;  

- Báo Vĩnh Long;                                               

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Các Phòng Nghiên cứu-thuộc VP.UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, 5.08.02. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đã ký: Trần Hoàng Tựu   

 

 


	dieu_20
	dieu_3
	dieu_7
	dieu_19
	khoan_3_8

